SỞ GD&ĐT TẠO QUẢNG NAM       ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

  TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH                                           Môn thi: Địa lí

          (Đề thi gồm 05 trang)                                Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
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Câu 1: Yếu tố tự nhiên chủ yếu nào dưới đây đã tạo thuận lợi cho miền Trung du và miền núi Bắc Bộ trồng các loại cây cận nhiệt và ôn đới?

D. Có nhiều cao nguyên, đồi trung du diện tích lớn

Câu 2: Ở Đồng bằng Sông Hồng định hướ 

A. Địa hình cao, chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc

B. Đất đai nhiều loại thích hợp

C. Địa hình núi cao và trung bình chiếm tỉ lệ lớn ng chuyển dịch ở khu vực I là:

A. Giảm tỉ trọng chăn nuôi, tăng tỉ trọng trồng trọt

B. Tăng tỉ trọng thuỷ sản, giảm tỉ trọng chăn nuôi

C. Tăng tỉ trọng cây lương thực, cây ăn quả

D. Tăng tỉ trọng chăn nuôi, thuỷ sản, giảm tỉ trọng trồng trọt

Câu 3: Cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đông bằng Sông Hồng hiện nay đang chuyển dịch theo hướng:

A. Tăng tỉ trọng công nghiệp, tăng tỉ trọng nông nghiệp

B. Giảm tỉ trọng công nghiệp, tăng tỉ trọng nông nghiệp

C. Tăng tỉ trọng công nghiệp, giảm tỉ trọng dịch vụ

D. Tăng tỉ trọng công nghiệp, giảm tỉ trọng nông nghiệp

Câu 4: Lợi thế để phát triển ngành thuỷ sản ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. nằm gần Đông Nam Bộ nên có thị trường lớn

B. nằm gần các ngư trường lớn, có nhiều vũng vịnh, cảng cá

C. có nhiều cơ sở chế biến

D. ít chịu ảnh hưởng của thiên tai như bão, gió mùa Đông Bắc

Câu 5: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 17, cho biết những trung tâm kinh tế nào dưới đây có quy mô trên 15.000 tỷ đồng và có khu vực III chiếm trên 50%GDP:

A. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Biên Hoà
B. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ

C. Hà Nội, Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh
D. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng

Câu 6: Đặc trưng cơ cấu kinh tế hai tầng của Nhật Bản là

A. vừa phát triển công nghiệp nhẹ, vừa phát triển công nghiệp nặng

B. vừa phát triển công nghiệp truyền thống, vừa phát triển công nghiệp hiện đại

C. vừa phát triển các xí nghiệp trong nước, vừa phát triển các xí nghiệp xây dựng ở nước ngoài

D. vừa phát triển những xí nghiệp lớn, vừa duy trì những cơ sở sản xuất nhỏ, thủ công

Câu 7: Đai ôn đới gió mùa trên núi, chỉ xuất hiện ở

A. khu vực phía Bắc dãy Bạch Mã
B. vùng Tây Bắc và Tây Nguyên

C. vùng núi Tây Bắc
D. vùng Đông Bắc và Tây Bắc

Câu 8: Trong các hoạt động lâm nghiệp ở Bắc Trung Bộ việc đẩy mạnh trồng rừng ven biển có ý nghĩa quan trọng nào dưới đây:

A. Hạn chế nạn cát bay, cát chảy lấn ruộng đồng, làng mạc

B. Hạn chế tác hại các cơn lũ đột ngột

C. Điều hoà nguồn nước

D. Giữ nguồn gen các loài động vật, thực vật quý

Câu 9: Sản xuất nông nghiệp ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá được thể hiện rõ ở đặc điểm nào dưới đây?

A. Các mô hình kinh tế vườn được phát triển rộng rãi

B. Cơ sở vật chất kĩ thuật của nông nghiệp được tăng cường

C. Hình thành các vùng chuyên canh gắn liền với công nghiệp chế biến

D. Cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm có sự phân hoá giữa các vùng

Câu 10: Nguyên nhân mang lại những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc:

A. Chính sách mở cửa.
B. Ổn định xã hội.

C. Công cuộc hiện đại hóa.
D. Chính sách công nghiệp mới

Câu 11: Hoạt động xuất khẩu của nước ta hiện nay đang có một trong những hạn chế lớn đó là:

A. Thị trường đang có xu hướng bị thu hẹp

B. Tỷ trọng hàng chế biến tương đối thấp và tăng chậm

C. Chi phí sản xuất cao, sức cạnh tranh trên thị trường kém

D. Công nghệ chưa cao nên chất lượng hàng hoá thấp

Câu 12: Cho biểu đồ:
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CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

Ở NƯỚC TA , GIAI ĐOẠN 1990 – 2015

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây là đúng nhất về cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn ở nước ta, giai đoạn 1990 – 2015

A. Tỉ trọng dân thành thị ít hơn và tăng nhanh hơn dân nông thôn

B. Tỉ trọng sân thành thị ít hơn và tăng chậm hơn dân nông thôn

C. Tỉ trọng dân thành thị tăng liên tục qua các năm và thấp hơn dân nông thôn

D. Số dân thành thị tăng nhanh do kết quả của quá trình đô thị hoá

Câu 13: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết nhận định nào dưới đây đúng nhất về sản lượng ngành thuỷ sản:

A. Ngành nuôi trồng có sản lượng luôn lớn hơn ngành khai thác

B. Năm 2007,  ngành nuôi trồng vượt ngành khai thác và chiếm 50,6% sản lượng

C. Từ 2000 – 2007,  sản lượng ngành thuỷ sản nước ta đã tăng gấp đôi

D. Từ năm 2000 – 2007,  sản lượng khai thác tăng 1,5 lần, nuôi trồng tăng 3 lần

Câu 14: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết nhận định nào dưới đây đúng nhất về giá trị sản xuất công nghiệp ở nước ta từ 2000 – 2007?

A. Tăng đều và khá nhanh với tốc độ gấp hơn 5 lần

B. Tăng liên tục với mức bình quân mỗi năm tăng 1.333,2 nghìn tỷ đồng

C. Tăng đều, với tốc độ bình quân nhanh dần

D. Tăng liên tục, với tổng mức tăng đạt 1.133,2 nghìn tỷ đồng và gấp hơn 4 lần

Câu 15: Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới hiện nay, một trong những hạn chế lớn nhất mà người lao động của nước ta cần phải nhanh chóng khắc phục, đó là:

A. Thiếu tác phong công nghiệp

B. Trình độ tay nghề còn thấp cần phải được nâng cao

C. Nâng cao trình độ học vấn

D. Kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp

Câu 16: Trong tình hình phát triển hiện nay, việc đẩy mạnh đánh bắt xa bờ có ý nghĩa quan trọng nào dưới đây?

A. Khai thác tốt hơn nguồn lợi hải sản và giúp bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc

B. Bảo vệ được nguồn lợi hải sản gần bờ

C. Tăng được sản lượng khai thác, nâng cao giá trị ngành thuỷ sản

D. Khẳng định vị thế của nước ta trên trường quốc tế và mở rộng được vùng trời, vùng biển

Câu 17: Xu hướng chung trong cơ cấu kinh tế của khu vực Đông Nam Á.

A. Tỉ trọng của công nghiệp và dịch vụ tăng, nông nghiệp giảm

B. Tỉ trọng của công nghiệp tăng, nông nghiệp và dịch vụ giảm

C. Tỉ trọng nông nghiệp và dịch vụ tăng, công nghiệp giảm

D. Tỉ trọng của nông nghiệp và công nghiệp tăng, tỉ trọng ngành dịch vụ giảm

Câu 18: So với các loại thiên tai khác, bão là loại thiên tai nguy hiểm nhất ở nước ta là vì:

A. phạm vi hoạt động rộng, thời gian kéo dài

B. việc dự báo khó khăn, thiếu chính xác

C. Gây thiệt hại kép do lượng mưa lớn và gió mạnh

D. Năm nào cũng xãy ra và xãy ra bất ngờ

Câu 19: Nhân tố tự nhiên có ý nghĩa quan trọng nhất để Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước ta là

A. địa hình và khí hậu  B. đất đai và nguồn nước  C. đất đai và khí hậu
D. đất đai và tập quán canh tác

Câu 20: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 25, hãy xác định các trung tâm du lịch quốc gia của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ:

A. Huế, Đà Nẵng
B. Huế, Đà Nẵng, Nha Trang

C. Huế, Hội An, Mỹ Sơn
D. Huế, Đà Nẵng, Hội An, Mỹ Sơn

Câu 21: Việc phát triển thuỷ điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ sẽ tạo ra động lực mới cho sự phát triển của vùng, nhất là việc

A. khai thác và chế biến khoáng sản trên cơ sở nguồn điện rẻ và dồi dào

B. cung cấp nguồn điện giá rẽ cho các công trình thuỷ lợi

C. cung cấp điện sinh hoạt giá rẽ

D. nâng cao đời sống đồng bào thiểu số

Câu 22: Các bể khai thác dầu Rồng, Bạch Hổ, Hồng Ngọc thuộc bể trầm tích nào dưới đây?

A. Thổ Chu – Mã lai
B. Nam Trung Bộ
C. Nam Côn Sơn
D. Cửu Long

Câu 23: Đây là đặc điểm nổi bật trong chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong khu vực II ở nước ta:

A. Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác và các sản phẩm có chất lượng thấp

B. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến và các sản phẩm có chất lượng cao

C. Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác và các sản phẩm có chất lượng cao

D. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến và các sản phẩm có chất lượng thấp

Câu 24: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 13, hãy kể tên 3 ngọn núi cao trên 2.000m nằm dọc biên giới Việt Lào ở vùng núi Tây Bắc nước ta:

A. Khoan La San, Phu Hoạt, Phu Xai Lai Leng
B. Pha Luông, Pu Sam Sao, Khoan La San

C. Pu Huổi Long, Phu Hoạt, Phu Xai Lai Leng
D. Phu Xai Lai Leng, Rào cỏ, Ngọc Linh

Câu 25: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 4,5 hãy cho biết đường bờ biển nước ta 3.260km nối liền các đơn vị hành chính nào dưới đây?

A. Thành phố Móng Cái đến Thị xã Hà Tiên
B. Tỉnh Quảng Ninh đến Cà Mau

C. Thành phố Móng Cái đến Thành phố Cần Thơ
D. Tỉnh Quảng Ninh đến Kiên Giang

Câu 26: Nối liền các đảo ven bờ và các mũi đất dọc bờ biển nước ta có thể xác định được

A. đường cơ sở và vùng nội thuỷ
B. vùng thềm lục địa

C. lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải
D. vùng đặc quyền kinh tế

Câu 27: Tỉ trọng của khu vực nông_lâm_ngư nghiệp trong GDP ở các nước đang phát triển cao hơn ở các nước phát triển là do

A. sản xuất nông _lâm_ngư nghiệp được chú trọng phát triển hơn

B. trình độ công nghiệp hoá thấp hơn

C. có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông _lâm_ngư nghiệp

D. số lao động ở khu vực nông_lâm_ngư nghiệp nhiều hơn

Câu 28: Dựa  vào Atlat địa lí Việt Nam trang 6,7, hãy cho biết các vịnh biển Hạ Long, Xuân Đài, Vân Phong, Vũng Rô thuộc các tỉnh tương ứng nào theo thứ tự dưới đây?

A. Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ninh

B. Quảng Ninh, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Định

C. Bình Định, Quảng Ninh, Khánh Hoà, Phú Yên

D. Quảng Ninh, Bình Định, Khánh Hoà, Phú Yên

Câu 29: Việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết cấp bách, đặc biệt là

A. xây dựng cơ sở hạ tầng
B. tăng cường các cơ sở về năng lượng

C. thu hút lao động có kĩ thuật
D. đào tạo công nhân lành nghề

Câu 30: Ba vấn đề quan trọng hàng đầu cần giải quyết để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long đó là:

A. Thuỷ lợi, cải tạo đất, bảo vệ rừng

B. Thuỷ lợi, bảo vệ rừng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp

C. Thuỷ lợi, bảo vệ rừng, sống chung với lũ

D. Thuỷ lợi, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sống chung với lũ

Câu 31: Thời tiết khô nóng ở đồng bằng ven biển miền Trung vào đầu mùa hạ là do:

A. Chịu ảnh hưởng của gió Tín phong Bắc bán cầu

B. Gió mùa Tây Nam bị dãy Trường Sơn chặn lại

C. Áp thấp Bắc Bộ hút gió mùa Tây Nam

D. Hoạt động của áp cao Tây Ấn Độ Dương

Câu 32: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 30, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây không  thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A. Vân Đồn
B. Nhơn Hội
C. Móng Cái
D. Đình Vũ – Cát hải

Câu 33: Chất lượng nguồn lao động của nước ta đang dần được nâng lên là do:

A. Những thành tựu trong phát triển văn hoá, giáo dục, y tế

B. Việc đẩy mạnh xuất khẩu lao động sang các nước phát triển

C. Tăng cường giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề trong trường phổ thông

D. Việc đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước

Câu 34: Dân cư Hoa Kì có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang ở phía Nam và ven Thái Bình Dương, nguyên nhân chính là do:

A. môi trường sống của vùng Đông Bắn suy thoái

B. sản xuất công nghiệp của vùng Đông bắc sa sút mạnh

C. mức sống ở các bang phía Nam và ven Thái Bình Dương cao hơn

D. sự phát triển mạnh mẽ của các trung tâm công ghiệp ở các bang phía Nam và ven Thái Bình Dương

Câu 35: Ở nước ta, Nam Trung Bộ là vùng có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng cảng biển vì:

A. Có thềm lục địa sâu và thu hẹp

B. Ngoài khơi có nhiều đảo và quần đảo

C. Núi chạy ra sát biển tạo thành nhiều vịnh biển sâu, kín gió

D. Hướng bờ biển cùng chiều với hướng gió mùa

Câu 36: Cho bảng số liệu:

LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM CỬ MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Ở NƯỚC TA 

	Địa điểm
	Lượng mưa

(mm)
	Lượng bốc hơi (mm)
	Cân bằng ẩm

(mm)

	Hà Nội
	1.676
	  989
	   + 687

	Huế
	2.868
	1.000
	+ 1.868

	TP. Hồ Chí Minh
	1.931
	1.686
	   + 245


Nhận định nào dưới đây chưa chính xác:

A. Huế có cân bằng ẩm cao nhất do mùa mưa lại trùng với mùa lạnh nên nước ít bốc hơi

B. Tp. Hồ Chí Minh mưa nhiều hơn Hà Nội do trực tiếp đón gió mùa Tây Nam và nằm gần biển hơn

C. Huế có lượng mưa lớn nhất do có bức chắn Bạch Mã và chịu ảnh hưởng nhiều của bão

D. Tp. Hồ Chí Minh mưa khá nhiều nhưng bốc hơi nhiều do nắng nóng quanh năm nên cân bằng ẩm cao

Câu 37: Dân cư khu vực Đông Nam Á tập trung ở:

A. Vùng đồng bằng và các cao nguyên
B. Vùng ven biển và các cao nguyên

C. Vùng núi và cao nguyên
D. Vùng đồng bằng và vùng ven biển

Câu 38: Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm thường phân bố theo quy luật:

A. Gắn trực tiếp với các vùng chuyên canh, các vùng nguyên liệu

B. Tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn vì có thị trường lớn

C. Gắn trực tiếp với thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước

D. Gắn trực tiếp với các vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ

Câu 39: Cho bảng số liệu:

LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC TA

GIAI ĐOẠN 2000 – 2012

                                                                                                                      (Đơn vị: nghìn người)

	Năm
	Nhà nước
	Ngoài nhà nước
	Có vốn đầu tư nước ngoài

	2000
	4.358
	32.358
	358

	2005
	4.969
	36.633
	914

	2008
	5.059
	39.707
	1.695

	2012
	5.107
	42.294
	1.726


     Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động nước ta phân theo thành phần kinh tế giai đoạn 2000 – 2012 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Miền
B. Kết hợp cột đường
     C. Cột
D. Tròn

Câu 40: Hạn chế lớn nhất về tự nhiên đối với hoạt động đánh bắt hải sản ở nước ta là:

A. Hoạt động của gió mùa Đông Bắc
B. Suy giảm nguồn tài nguyên

C. Hoạt động mạnh của bão và áp thấp nhiệt đới
D. Môi trường nước bị ô nhiễm

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN

	1
	A
	11
	B
	21
	A
	31
	B

	           2
	D
	12
	C
	22
	D
	32
	B

	3
	D
	13
	B
	23
	B
	33
	A

	4
	B
	14
	D
	24
	C
	34
	D

	5
	C
	15
	B
	25
	A
	35
	C

	6
	D
	16
	A
	26
	A
	36
	D

	7
	C
	17
	A
	27
	B
	37
	D

	8
	A
	18
	C
	28
	D
	38
	D

	9
	C
	19
	C
	29
	B
	39
	A

	10
	C
	20
	A
	30
	B
	40
	C
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Bài thi : KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần :  ĐỊA LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút,không kể thời gian phát đề

Họ tên thí sinh : …………….. …………                                    Mã đề thi :

Số báo danh :……………………………

Câu 1. Nhận xét nào sau đây đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế-xã hội của nhóm nước phát triển?

Đầu tư nước ngoài nhiều,GDP/người thấp,chỉ số HDI ở mức cao.

Đầu tư nước ngoài ít,GDP/người cao,chỉ số HDI ở mức cao.

Đầu tư nước ngoài nhiều,GDP/người cao,chỉ số HDI ở mức thấp.

Đầu tư nước ngoài nhiều,GDP/người cao,chỉ số HDI ở mức cao.

Câu 2: Nước nào ở Mĩ La-Tinh được xếp vào nhóm nước công nghiệp mới hiện nay?

A. Chi-Lê                                           B. Ac-hen-ti-ni

C. Pê-Ru                                             D. Vê-nê-xu-ê-la.

Câu 3: Tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã không mang lại kết quả nào dưới đây:

A. làm xuất hiện nhiều ngành công nghiệp và dịch vụ mới

B. nâng cao tỉ lệ đóng góp của khu vực II

C. phát triển xu thế mậu dịch quốc tế và đầu tư nước ngoài

D.tăng cường tỉ lệ lao động trí óc.

Câu 4. Phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ tiếp giáp hai đại dương nào sau đây?

A. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

B. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

C. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

D. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

Câu 5. Điểm giống nhau giữa vùng phía Đông và vùng phía Tây của Hoa Kì là gì?

A. đều có các đồng bằng ven biển,đất phì nhiêu.

B. đều là nơi tập trung nhiều kim loại màu.

C. đều có khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc.

D. đều có các dãy núi chạy song song theo hướng bắc –nam.

Câu  6. Bán đảo A-la-xca nằm ở:

A. phía Tây bắc lục địa Bắc Mỹ.               B. phía Nam lục địa Băc Mỹ.

C. phía Đông bắc lục địa bắc Mỹ.             D. trung tâm lục địa Bắc Mỹ.

Câu 7.Đặc điểm nào không đúng với EU:

A. EU là một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.


B. EU là liên kết kinh tế khu vực lớn trên thế giới.

C. EU là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.


D.EU là lãnh thổ phát triển đồng đều giữa các quốc gia trong khối.
Câu 8.   Cho bảng số liệu: GDP của EU và một số nước, châu lục: ( năm 2004) 

(Đơn vị: tỉ USD)

	Toàn thế giới
	Hoa Kì
	EU
	Châu Á
	Nhật Bản

	40887,8
	11667,5
	12690,5
	10092,9
	4623,4


 Dựa vào bẳng số liệu cho biết, EU chiếm bao nhiêu % GDP toàn thế giới : 

A. 28,53                     B. 31,0                     C. 24,68                          D. 11,30
Câu 9.  Việc phát triển các liên kết vùng Châu Âu nhằm mục đích

A. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường nội địa

B. xóa bỏ sự khác biệt giữa các vùng

C. tăng cường quá trình liên kết và nhất thể hóa ở EU

D. xóa bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế giữa các nước

Câu 10. Có nhiều nước tham gia nhất là đặc điểm của tổ chức liên kết kinh tế nào dưới đây?

A. EU.                B. APEC.              C. NAFTA.       D. ASEAN.

Câu 11. Hậu quả lớn nhất của toàn cầu hóa kinh tế?

A. gia tăng khoảng cách giàu nghèo.           B. làm ô nhiễm môi trường tự nhiên.

C. tác động xấu đến môi trường xã hội.       D. làm tăng cường các hoạt động tội phạm.

Câu 12. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ (NAFTA) gồm có những thành viên nào sau đây?

A. Braxin,Hoa Kì,Cu ba.                                B. Hoa Kì,Canađa,Mêhicô

C. Ca-na-đa,Ac-hen- ti-na,Chi-lê.                  D.Mê-hi-cô,Chi-lê,Pa-ra-goay.

Câu 13. Phần đất liền nước ta nằm trong hệ tọa độ địa lí

A.23023’B - 8030’B và 102009’Đ - 109024’Đ.

B. 23020’B - 8030’B và 102009’Đ - 109024’Đ.

C. 23023’B - 8034’B và 102009’Đ - 109024’Đ.

D. 23023’B - 8034’B và 102009’Đ - 109020’Đ.

Câu 14 . Việt Nam gắn liền với lục địa và đại dương nào sau đây
A . Á và Ấn Độ Dương        B.  Á và TBD   
C.  Á-Âu, TBD, ÂĐD    
D.  Á-Âu và TBD

Câu 15 .Nước ta nằm ở vị trí:

A. rìa đông của Bán đảo Đông dương.         B. trên Bán Đảo Trung Ấn

C. trung tâm Châu Á.                                   D. nằm tiếp giáp với lục địa Á-Âu 

Câu 16 .Việt Nam có đường biên giới cả trên đât liền và trên biển với

A .Trung Quốc,Lào,Campuchia               
B.Lào,Campuchia

C.Trung Quốc,Campuchia                        D.Lào,Campuchia

Câu 17.Khu vực ở phía bắc của vùng núi Tây Bắc có phạm vi :

A . từ Khoan La San đến Sông Cả.                       B. dọc biên giới Việt - Trung

B . từ Phong Thổ đến Mộc Châu        D. từ biên giới Việt -Trung đến khủy sông Đà

Câu 18 : Sự khác nhau rõ nét giữa Trường Sơn Nam so với Trường Sơn Bắc là :

A .Địa hình thấp hơn                         B. Hướng núi Tây Bắc- Đông Nam

C. Hướng núi Đông Tây- Nam Bắc   D.Vùng núi gồm các khối núi và cao nguyên đồ sộ.

Câu 19.Hướng vòng cung là hướng chính của vùng nào sau đây?

A. Vùng núi Đông Bắc                   B. Các hệ thống sông lớn 

C. Dãy Hoàng Liên Sơn                  D. Vùng núi Bắc Trường Sơn 

Câu 20.Nét nổi bật của địa hình vùng núi Đông Bắc là :

A. có địa hình cao nhất cả nước 

B. có 3 mạch núi lớn hướng Tây Bắc – Đông Nam 

C. địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích .

D.gồm các dạy núi song song và so le chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam
Câu 21: Phần biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam rộng khoảng
A. 2 triệu km2.
B. 1 triệu km2.

C. 1,5 triệu km2.
D. 3,477 triệu km2.

Câu 22. Dọc ven biển nơi có nhiệt độ cao nhiều nắng, chỉ có sông nhỏ đổ ra biển thuận lợi cho nghề :

A. khai thác thủy hải sản                    B. nuôi trồng thủy sản 

C. làm muối                                        D. chế biến thủy sản 

Câu 23. Nguyên nhân nào sau đây làm cho khí hậu nước ta có đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa ?

A. Nước ta ở trong vùng nội chí tuyến , nằm gần trung tâm gió mùa châu Á, tiếp giáp với biển Đông rộng lớn .

B. Trong năm mặt trời luôn đứng cao trên đường chân trời và vị trí nước ta nằm gần trung tâm gió mùa châu Á

C. Trong năm được hai lần mặt trời lên thiên đỉnh và vị trí nước ta tiếp giáp với biển Đông rộng lớn

D. Vị trí nước ta nằm gần trung tâm gió mùa châu Á và tiếp giáp với biển Đông rộng lớn

Câu 24. Từ vĩ tuyến 160  B trở vào , về mùa đông gió thịnh hành là :

A. gió tín phong bán cầu bắc  thổi  theo hướng đông bắc  

B. gió Tây nam thổi từ cao áp cận chí tuyến nửa cầu nam.

C. gió mùa đông bắc thổi từ cao áp cận cực.

D. gió Tây Nam thổi từ cao áp Ấn Độ Dương

Câu 25. Đặc trưng khí hậu của vùng lãnh thổ phía bắc là : 

A. nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh 

B. cận nhiệt gió mùa có mùa đông lạnh

C. cận xích đao gió mùa .

D. nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh 

Câu 26. Nguyên nhân chính làm phân hóa thiên nhiên theo vĩ độ(bắc–nam )là sự phân hóa của :  

A. địa hình           B. khí hậu          C. đất đai            D. sinh vật 

Câu 27. Các vườn quốc gia của Bắc Trung Bộ theo thứ tự từ Bắc vào Nam là: 

A. Pù Mát, Vũ Quang, Bến En, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã 

B. Bạch Mã, Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Phong Nha- Kẻ Bàng 

C. Bến En, Vũ Quang, Pù Mát, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã 

D. Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã 

Câu 28. Các trung tâm công nghiệp chủ yếu của Bắc Trung Bộ là 

A. Thanh Hóa - Bỉm Sơn, Huế, Đông Hà.

B. Thanh Hóa - Bỉm Sơn, Vinh,  Huế.

C. Huế, Vinh, Dung Quất.



D. Thanh Hóa - Bỉm Sơn, Vinh, Đà Nẵng. 

Câu 29. Di sản văn hóa thế giới ở Bắc Trung Bộ ? 

A. Nhã nhạc cung đình Huế, Phố cổ Hội An 

B. Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế 

C. Di tích cố đô Huế, Phong Nha - Kẻ Bàng 

D. Phong Nha - Kẻ Bàng, Nhã nhạc cung đình Huế 

Câu 30. Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng về mặt quốc phòng vì:
A.có độ cao lớn, có biên giới chung với Lào và Cam – pu-chia
B.đây là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người

C.đây là vùng duy nhất của nước ta không tiếp giáp với biển

D.có địa hình hiểm trở với nhiều diện tích là rừng rậm.

Câu 31. Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÀ PHÊ CỦA TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC , GIAI ĐOẠN 1990-2010

(Đơn vị: nghìn ha)

	Năm
	1990
	1995
	2000
	2005
	2010

	Cả nước
	119,3
	186,4
	561,9
	497,4
	539,7

	Tây Nguyên
	38,4
	147,3
	468,6
	445,4
	485,5


Nhận xét nào đúng về vai trò của Tây Nguyên trong việc phát triển cây cà phê đối với cả nước ?

A.Tây Nguyên là vùng chuyên canh cà phê lớn nhất nước ta

B.Việc sản xuất cà phê của Tây Nguyên góp phần tạo mặt hàng chủ lực, tăng kim ngạnh xuất khẩu.

C.Phân bố lại dân cư, giải quyết vấn đề việc làm và giúp Tây Nguyên phát huy được thế mạnh để theo kịp các vùng khác trong cả nước.

D. Tây nguyên có diện tích và sản lượng cà phê chiếm tỉ trọng nhỏ so với cả nước

Câu 32. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13,hãy cho biết ranh giới tự nhiên giữa vùng núi Tây Bắc với vùng núi Đông Bắc là

A.sông Cả.    .       Bdãy núi con Voi.
C. sông Hồng.                  D.sông Lô.

Câu 33. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14,hãy cho biết cao nguyên nào có độ cao trung bình lớn nhất ở Tây Nguyên?

Di Linh.             C. Mơ Nông.
 B. Đắk Lắk. 


D. Lâm Viên.

Câu34.Trong ngành trồng trọt, xu hướng là giảm tỉ trọng cây lương thực, tăng tỉ trọng cây công nghiệp, nhằm :

A. phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu.

B. nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp.

C. chuyển nền nông nghiệp sang sản xuất hàng hoá.

D. tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu.

Câu 35.Cơ cấu sản phẩm công nghiệp đang chuyển đổi theo hướng :

A. tăng tỉ trọng các loại sản phẩm chất lượng trung bình, giảm tỉ trọng các loại sản phẩm chất lượng thấp.

B. tăng tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp và trung bình, giảm sản phẩm chất lượng thấp.

C. tăng tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp, giảm các loại sản phẩm chất lượng thấp.

D. giảm tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp, tăng tỉ trọng các loậi sản phẩm chất lượng trung bình.

Câu 36. Việc hình thành vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta nhằm mục đích gì?

A. Tạo ra hạt nhân phát triển cho từng vùng

B. Xóa bớt sự cách biệt về trình độ phát triển giữa các vùng

C. Tạo điều kiện để đầu tư có trọng điểm khi nguồn vốn của nước ta có hạn
D. Thu hút đầu tư của nước ngoài vào khai thác tài nguyên.

Câu 37. Câu nào dưới đây thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa miền núi với đồng bằng nước ta ? 

A. Đồng bằng có địa hình bằng phẳng, miền núi có địa hình cao hiểm trở. 

B. Đồng bằng thuận lợi cho cây lương thực, miền núi thích hợp cho cây công nghiệp. 

C. Những sông lớn mang vật liệu bào mòn ở miền núi bồi đắp, mở rộng đồng bằng.

D. Sông ngòi phát nguyên từ miền núi cao nguyên chảy qua các đồng bằng.

Câu 38. Đặc điểm quan trọng nhất của vùng kinh tế trọng điểm là:

A. tập trung các tỉnh, thành phố có lợi thế về vị trí, tài nguyên, ranh giới cố định.

B. hội tụ đầy đủ các thế mạnh, tập trung tiềm lực kinh tế, hấp dẫn các nhà đầu tư

C. có tỉ trọng lớn trong GDP của cả nước, tạo ra tốc độ tăng trưởng nhanh cho cả nước và có thể hỗ trợ cho các vùng khác.

D. có khả năng thu hút các ngành công nghiệp và dịch vụ then chốt.

Câu 39. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm các tỉnh nào sau đây:

A. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên

B. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định

C. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên

D. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa.

Câu 40. Ranh giới tự nhiên của hai miền Nam-Bắc của nước ta ?

A.Dãy Hoành Sơn                                     B. Dãy Trường Sơn. 

C. Dãy Bạch Mã.                                       D. Dãy Ngọc Linh
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THPT CAO BÁ QUÁT

                        MA TRẬN  ĐỀ THI  THỬ  PTTHQG. 

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao


Chủ đề 1. Địa lí tự nhiên: 9câu. 4 câu nhận biết ,3 câu thông  hiểu 1 câu vận dụng, 1 vận dụng cao)

	 Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ
	x
	x
	x
	

	Đất nước nhiều đồi núi
	x
	x
	
	

	Đất nước nhiều đồi núi(tt)
	
	x
	x
	

	Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của 

biển
	x
	x
	x
	

	Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa


	x
	x
	x
	

	Thiên nhiên phân hóa đa dạng
	
	x
	x
	

	Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
	x
	x
	x
	

	Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
	
	x
	x
	


Chủ đề 2. Địa lí dân cư 2 câu. 1 nhận biết 1 thông hiểu

	Đặc điểm dân số và phân bố dân cư
	x
	x
	
	

	Lao động và việc làm
	x
	x
	
	

	Đô thị hóa
	
	x
	x
	


Chủ đề 3. Địa lí các ngành kinh tế 9 câu. 3 nhận biết, 2 thông hiểu, 3 vận dụng,1 vận dụng cao

	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	x
	x
	x
	x

	Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
	x
	x
	x
	

	Vấn đề phát triển nông nghiệp
	x
	x
	x
	

	Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
	x
	x
	
	

	Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
	x
	x
	
	

	Cơ cấu ngành công nghiệp
	x
	x
	x
	x

	Vấn đề phát triển một số ngàng công nghiệp trọng điểm
	x
	x
	x
	x

	Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
	x
	x
	x
	

	Vấn đề phát triển ngành GTVT và TTLL
	x
	x
	x
	

	Vấn đề phát triển thương mại, du lịch
	x
	x
	x
	x


Chủ đề 4. Địa lí các vùng kinh tế 12 câu. 4 câu nhận biết, 3 thông hiểu ,3 vận dụng, 2 vận dụng cao

	Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du miền núi Bắc Bộ
	x
	x
	x
	

	Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng Sông Hồng
	x
	x
	x
	x

	Vấn đề phát triển kinh tế- xã hội ở Bắc Trung Bộ
	x
	x
	x
	

	Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên Hải Nam Trung bô
	x
	x
	x
	

	Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
	x
	x
	x
	

	Lao động và việc làm

ấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
	x
	x
	x
	x

	Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL
	x
	x
	x
	

	Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
	x
	x
	x
	x

	Các vùng kinh tế trong điểm
	x
	x
	x
	


Chủ đề 5. Địa lí khu vực và quốc gia lớp 11. 8 câu(20 %) 4 câu nhận biết, 3câu thông hiểu, 1 câu vận dụng

	Hợp chúng quốc Hoa Kì
	x
	x
	
	

	Liên minh châu Âu
	x
	x
	
	

	Liên Bang Nga
	x
	x
	
	

	Nhật Bản
	x
	x
	
	

	Trung Quốc
	x
	x
	
	

	Khu vực Đông Nam Á
	x
	x
	x
	

	Khaí quát về nền kinh tế - xã hội thế giới
	x
	x
	
	


       ĐỀ THI THQG SINH HOẠT CỤM CHUYÊN MÔN 

Câu 1. Cửa khẩu nào sau đây nằm trên đường biên giới Việt Nam – Lào?

A. Móng Cái.       


B. Hữu Nghị.      



C. Đồng Đăng.      


D. Lao Bảo.
Câu 2. Địa hình cao nhất nước ta được phân bố chủ yếu ở khu vực

A. Đông Bắc.


B. Tây Bắc.



C. Tây Nguyên.



D. Bắc Trung Bộ.

Câu 3 Từ Bắc vào Nam đi lần lượt qua các đèo là:

A. Đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Cả.


B. Đèo Cả, đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông.

C. Đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cả, đèo Cù Mông.


D. Đèo Ngang, đèo Cù Mông, đèo Cả, đèo Hải Vân 

Câu 4. Các bãi tắm từ Bắc vào Nam là:

A. Sầm Sơn, Nha Trang, Đà Nẵng, Bạch Long Vĩ


B. Đà Nẵng, Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu

C. Sầm Sơn, Cửa Lò, Lăng Cô, Mũi Né





D. Hạ Long, Đà Nẵng, Nha trang, Cửa Lò.

Câu 5. Khu vực có điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng cảng biển của nước ta là :
A. Duyên hải Nam Trung Bộ.        

B. Vịnh Bắc Bộ. 


C. Vịnh Thái Lan.


D. Bắc Trung Bộ.
Câu 6. Mưa phùn là loại mưa :

A. Diễn ra vào đầu mùa đông ở miền Bắc.
     

B. Diễn ra ở đồng bằng và ven biển miền Bắc vào đầu mùa đông.

C. Diễn ra vào nửa sau mùa đông ở miền Bắc
    

D. Diễn ra ở đồng bằng và ven biển miền Bắc vào nửa sau mùa đông.
Câu 7. Gió mùa mùa đông ở miền Bắc nước ta có đặc điểm :

A.  Hoạt động liên tục từ tháng 11đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô.

B. Hoạt động liên tục từ tháng 11đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô và lạnh ẩm.

C. Xuất hiện thành từng đợt từ tháng tháng 11đến tháng 4 năm sau với thời tiết lạnh khô hoặc lạnh ẩm.

D. Kéo dài liên tục suốt 3 tháng với nhiệt độ trung bình dưới 20ºC.
Câu 8. Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở nửa cầu Bắc, nên

A. khí hậu có bốn mùa rõ rệt




B. có nền nhiệt độ cao.

C. chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. 



D. có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá

Câu 9 Sự phân hóa thiên nhiên giữa vùng núi Đông Bắc với vùng núi Tây Bắc chủ yếu là do

A. tác động của Tín Phong với độ cao địa hình.



B.tác động của vĩ độ địa lí và hướng các dãy núi.

C. tác động của gió mùa với hướng của các dãy núi.



D. hoạt động của gió mùa mùa hạ và dải hội tụ nhiệt đới.

Câu 10. Vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất nước ta?

A. Đồng bằng sông Hồng.



B. Duyên hải Miền Trung.

C. Đông Nam  Bộ.




D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 11.  Đô thị có số dân  đông nhất nước ta hiện nay là

A. Hà Nội

B. Hải Phòng
.
C. Thành Phố Hồ Chí Minh.
D. Cần Thơ.

Câu 12. Tuyến đường sắt dài nhất trong các tuyến đường sau là

A. Hà Nội – Hải Phòng.

B. Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

C. Hà Nội - Thái Nguyên.

D. Hà Nội – Lào Cai.

Câu 13. Ngành công nghiệp trọng điểm không phải là ngành 

A. có thế mạnh lâu dài.

B. sản xuất để xuất khẩu.

C. mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

D. tác động mạnh đến các ngành kinh tế khác.

Câu 14 Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm hiện nay ở nước ta là

A. công nghiệp chế biến chưa phát triển.


B. giống cây trồng còn hạn chế.

C. thị trường có nhiều biến động.


D. thiếu lao động có kinh nghiệm sản xuất.

Câu 15. Nhân tố nào không phải là điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển  kinh tế biển?

A. Vùng biển nước ta rộng, nguồn lợi sinh vật phong phú.

B. Vùng biển nước ta có nhiều sa khoáng, thềm lục địa có dầu khí.

C. Vùng biển nước ta là nơi hình thành các cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

D. Vùng biển nước ta có nhiều vũng vịnh thuận lợi xây dựng cảng.

Câu 16. Trong các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao?

A. Trung du miền núi Bắc Bộ.




B. Bắc Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.




D. Tây Nguyên.

Câu 17. Cho biểu đồ:


Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.

B. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.

C. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.

D. Quy mô diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
Câu 18. DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2014
	Năm
	2005
	2009
	2011
	2014

	Diện tích (nghìn ha)
	7 329,2
	7 437,2
	7 655,4
	7 816,2

	Sản lượng (nghìn tấn)
	35 832,9
	38 950,2
	42 398,5
	44 974,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2005 - 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ kết hợp.


B. Biểu đồ miền.

C. Biểu đồ đường.


D. Biểu đồ cột.

Câu 19 Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM

	Vùng
	2005
	2014
	2005
	2014

	Đồng bằng sông Hồng
	1 186,1
	1 122,7
	6 398,4
	7 175,2

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3 826,3
	4 249,5
	19 298,5
	25 475,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Theo bảng trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích và sản lượng lúa cả năm của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2005 và năm 2014?

Diện tích giảm, sản lượng tăng ở Đồng bằng sông Hồng.

Diện tích tăng, sản lượng tăng ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Sản lượng ở Đồng bằng sông Cửu Long luôn lớn hơn Đồng bằng sông Hồng.

Diện tích ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh hơn sản lượng.

Câu 20.  Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC CỦA NƯỚC TA QUA MỘT SỐ NĂM

	Năm
	1986
	2000
	2005
	2010
	2013

	Sản lượng

(nghìn tấn)
	40
	16291
	18519
	15185
	16705


Ý nào sau đây là đúng với bảng số liệu trên?

A. sản lượng khai  thác dầu thô tăng liên tục từ năm 1986 - 2013.

B. sản lượng khai thác dầu thô giảm liên tục từ năm 1986 - 2013.

C. từ năm 2000 - 2013, sản lượng khai thác dầu thô không biến động.

D. sản lượng khai thác dầu thô tăng 417,6 lần từ năm 1986 - 2013.

Câu 21. Vùng đồi trước núi của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ có thế mạnh
A. trồng rừng, thủy điện.

B. trồng cây lương thực, thủy sản.

C. nuôi trồng thủy sản, cây lúa.
D. chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp lâu năm.

Câu 22. Điều kiện tự nhiên thuận lợi hàng đầu giúp Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn là:

A. có 2 mùa mưa và khô rõ rệt.

B. có độ ẩm cao quanh năm.

C. có nguồn nước ngầm phong phú.

D. có đất badan tập trung thành vùng lớn.

Câu 23. Hoạt động khai thác thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển mạnh là do

A. biển có nhiều bãi tôm, bãi cá.
B. hệ thống sông ngòi dày đặc.

C. ít thiên tai xảy ra.
D. lao động có trình độ cao.

Câu 24.  Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, vùng có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi để nuôi trồng hải sản là

A. đồng bằng sông Hồng.
B. đồng bằng sông Cửu Long.

C. duyên hải miền Trung.
D. Đông Nam Bộ.
Câu 25. Khó khăn nào dưới đây là của vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A. phần lớn diện tích là đất phù sa màu mỡ.

B. xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền.

C. tình trạng cát  bay.

D. bão và áp thấp nhiệt đới.

Câu 26. Về tự nhiên, Đông Nam Bộ giống Tây Nguyên ở chổ:

A. có đất badan tập trung thành vùng lớn.
B. nhiệt độ quanh năm cao trên 270C.
C. có đất phù sa cổ tập trung thành vùng lớn .

D. có sông ngòi dày đặc, nhiều nước quanh năm
Câu 27. Thế mạnh của vùng đồi trước núi ở Bắc Trung Bộ là 

A. trồng hoa màu lương thực.


B. trồng cây công nghiệp hàng năm.

C. chăn nuôi đại gia súc.


D. trồng rừng.   

Câu 28. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây dẫn đến trình độ thâm canh cao ở Đồng bằng sông Hồng?

A. Đất chật người đông, nhu cầu lương thực lớn.

B. Để giải quyết tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm.

C. Do nhu cầu của công nghiệp chế biến lương thực.

D. Để có đủ thức ăn cho chăn nuôi lợn và gia cầm.

Câu 29. Thế mạnh đặc biệt trong việc phát triển cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là do

A. Đất feralit trên đá phiến, đá vôi chiếm diện tích lớn.

B. nguồn nước tưới đảm bảo quanh năm.

C. có nhiều giống cây trồng cận nhiệt và ôn đới.

D. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.

Câu 30. Ý nghĩa hàng đầu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông, lâm nghiệp ở Đông Nam Bộ là

A. giải quyết vấn đề thuỷ lợi.


B. việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

C. việc trồng và bảo vệ vốn rừng.


D. đẩy mạnh hơn nữa khâu chế biến sản phẩm.

Câu 31. Dựa vào bảng số liệu sau đây về sản lượng thuỷ sản của cả nước và Đồng bằng sông Cửu Long.  (Đơn vị: triệu tấn)
	                               Năm

Vùng
	1995
	2000
	2002
	2005

	Cả nước
	1,58
	2,25
	2,64
	3,43

	Đồng bằng sông Cửu Long
	0,82
	1,17
	1,36
	1,84


Nhận định nào sau đây chưa chính xác về sản xuất thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long?

A. Sản lượng thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long tăng liên tục.

B. Sản lượng thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh hơn cả nước.

C. Đồng bằng sông Cửu Long luôn chiếm trên 50% sản lượng thuỷ sản cả nước.

D. Năm 2005, Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng thấp nhất trong các năm.
Câu 32. Phải đặt vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng đồng bằng sông Hồng vì 

A. đây là vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp dịch vụ, nhưng hiện nay còn phát triển chậm hơn các vùng khác.

B. đây là vùng trọng điểm số 2 về lương thực, thực phẩm của cả nước nhưng sản xuất lương thực ngày càng gặp khó khăn.

C. cơ cấu kinh tế tuy đã chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm, chưa phát huy hết các thế mạnh của vùng.

D. để phát huy các thế mạnh và khắc phục những hạn chế, nhằm đưa nền kinh tế phát triển tương xứng với vị trí và tiềm năng.

Câu 33. Đặc điểm nào không đúng với phần phía tây của Hoa Kỳ:

A. Có các hệ thống núi trẻ Cooc đi e cao trên 2000m

B. Hướng núi chạy theo hướng Đông-Tây

C. Vùng có diện tích rừng tương đối lớn.

D. Nơi có Cao nguyên và bồn địa.

Câu 34. Đồng tiền chung Ơ- rô của EU được đưa vào giao dịch thanh toán từ năm nào?

A. 1995.



B. 1997.



 C. 1999.



D. 2001.

Câu 35. Khai thác đầu khí của Liên Bang Nga tập trung ở các địa điểm
A.Tây Xi-bia, đông Xi-bia,Uran, biển Ca-xpi




B. Vec-khô-i-ăn, bán đảo Kam-sat-kha, Tây Xi-bia

C. khu vực hồ Baican, biển Ca-xpi, đông Xibia



D. Biển Đen, đảo Xa-kha-lin, Biển Ca-xpi

Câu 36. Thuộc Đông Nam Á lục địa, về vị trí địa lí, quốc gia giữ vai trò như đầu nhịp cầu nối giữa lục địa Á – Âu và lục địa Ôxtrâylia là

A. Việt Nam

B. Thái Lan

C. Lào

D. Mianma

Câu 37. Bao gồm tự do đi lại, tự do cư trú, tự do lựa chọn lựa nơi làm việc. Đó là biểu hiện của: 

A. Tự do di chuyển.                       

B. Tự do lưu thông dịch vụ.

C. Tự do lưu thông hàng hóa.        

D. Tự do lưu thông tiền vốn.

Câu 38. Ý nào sau đây không đúng. Thuận lợi của tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế Trung Quốc là:

A. Đồng bằng phù sa màu mỡ

B. Khí hậu thích hợp cho cả cây ôn đới và cận nhiệt

C. Khoáng sản thuận lợi cho phát triển công nghiệp

D.Khí hậu nhiệt đới gió mùa và ôn gió mùa

Câu 39. các nước nào sau đây là thành viên thứ 150 của WTO?

Việt Nam

Lào

Trung Quốc

Malayxia

Câu 40. Bốn ngành công nghệ trụ cột, có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến sự phát triển kinh tế xã hội đó là:

A. Vật lí, vật liệu, sinh học và công nghệ thông tin

B. Năng lượng, vi sinh, hóa học và công nghệ thông tin

C. Năng lượng, vật liệu, sinh học và công nghệ thông tin

D. Thiên văn học, vật liệu, sinh học và công nghệ thông tin
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Mã đề 131
	C©u 1 : 
	Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất của nước ta là

	A.
	feralit trên các loại đá khác.
	B.
	feralit trên đá badan.

	C.
	Phù sa sông.
	D.
	xám trên phù sa cổ.

	C©u 2 : 
	Gió mùa Tây Nam hoạt động trong thời kì đầu mùa hạ ở nước ta có nguồn gốc từ

	A.
	khối khí chí tuyến bán cầu Nam.
	B.
	khối khí nhiệt đới ẩm Bắc Ấn Độ Dương.

	C.
	khối khí cao áp Xibia.
	D.
	khối khí nhiệt đới Nam Thái Bình Dương.

	C©u 3 : 
	Nhận xét đúng nhất về thực trạng tài nguyên của Châu Phi

	A.
	khoáng sản nhiều, đồng cỏ và rừng xích đạo diện tích rộng lớn
	B.
	khoáng sản và rừng là những tài nguyên đang bị khai thác mạnh

	C.
	khoáng sản phong phú, rừng nhiều nhưng chưa được khai thác.
	D.
	trữ lượng lớn về vàng, kim cương, dầu mỏ, phốt phát nhưng chưa được khai thác.

	C©u 4 : 
	Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước ta là

	A.
	Lâm Đồng.
	B.
	Bình Phước.
	C.
	Gia Lai.
	D.
	Đắk Lắk.

	C©u 5 : 
	Hệ sinh thái rừng ngập mặn của nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng biển

	A.
	Bắc Bộ.
	B.
	Nam Bộ.
	C.
	Duyên hải Nam Trung Bộ.
	D.
	Bắc Trung Bộ.

	C©u 6 : 
	So với toàn thế giới, trữ lượng dầu mỏ của Tây Nam Á chiếm khoảng

	A.
	trên 45%

	B.
	trên 40% 

	C.
	trên 50%

	D.
	trên 55%

	C©u 7 : 
	Các khu công nghiệp của nước ta phân bố tập trung nhiều nhất ở vùng

	A.
	Đồng bằng sông Hồng.
	B.
	Duyên hải miền Trung.

	C.
	Đồng bằng sông Cửu Long.
	D.
	Đông Nam Bộ.

	C©u 8 : 
	Về tự nhiên, Alatxca của Hoa Kỳ không có đặc điểm

	A.
	là bán đảo rộng lớn

	B.
	địa hình chủ yếu là đồi núi

	C.
	khí hậu ôn đới hải dương

	D.
	có trữ lượng lớn về dầu mỏ và khí tự nhiên

	C©u 9 : 
	Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, cho biết tỉnh nào của nước ta sau đây không có đường biên giới chung với Campuchia ?

	A.
	Quảng Nam.
	B.
	Kiên Giang.
	C.
	Kon Tum.
	D.
	Đồng Tháp.

	C©u 10 : 
	Vùng nội thủy của nước ta là

	A.
	vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở.

	B.
	vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển, rộng 12 hải lí.

	C.
	vùng tiếp liền với lãnh hải và hợp với lãnh hải thành vùng biển rộng 200 hải lí.

	D.
	vùng biển được quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền quốc gia trên biển.

	C©u 11 : 
	Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của nước ta có quy mô lớn là 

	A.
	Huế.
	B.
	Hải Phòng.
	C.
	Hải Dương.
	D.
	Đà Nẵng.

	C©u 12 : 
	Các hoạt động lâm nghiệp của nước ta bao gồm

	A.
	khoanh nuôi, bảo vệ rừng.
	B.
	khai thác và chế biến gỗ.

	C.
	xây dựng các vườn quốc gia.
	D.
	lâm sinh, khai thác, chế biến gỗ và lâm sản.

	C©u 13 : 
	Lũ quét thường xảy ra ở

	A.
	miền trung du.
	B.
	đồng bằng.
	C.
	miền núi.
	D.
	ven biển.

	C©u 14 : 
	Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển thủy điện của nước ta là

	A.
	Có nhiều sông nhỏ.
	B.
	Thường xuyên xảy ra lũ lụt.

	C.
	Sông ngòi có độ dốc nhỏ.
	D.
	Phụ thuộc vào chế độ nước sông ngòi.

	
	
	
	

	C©u 15 : 
	Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở nước ta ?

	A.
	Phân bố đô thị không đồng đều giữa các vùng.
	B.
	Diễn ra chậm chạp, trình độ đô thị hóa thấp.

	C.
	Diễn ra khá nhanh, trình độ đô thị hóa cao.
	D.
	Tỉ lệ dân cư  thành thị tăng.

	C©u 16 : 
	Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) được thành lập vào năm

	A.
	1991 .
	B.
	1992.
	C.
	1993  .
	D.
	1994.

	 C©u 17 : 
	Nguyên nhân chủ yếu làm cho sản lượng khai thác thủy sản ở nước ta tăng khá nhanh trong những năm qua là

	A.
	phương tiện đánh bắt, ngư cụ được đổi mới.
	B.
	ngư dân có kinh nghiệm đánh bắt.

	C.
	phát triển công nghiệp chế biến.
	D.
	thị trường tiêu thụ được mở rộng.

	C©u 18 : 
	Tác động lớn nhất của quá trình đô thị hóa tới nền kinh tế nước ta là 

	A.
	Tạo ra thu nhập cho nhân dân.
	B.
	Làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

	C.
	Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.
	D.
	Tạo ra thị trường có sức mua lớn.

	C©u 19 : 
	Chế độ nước của hệ thống sông ngòi nước ta phụ thuộc vào 

	A.
	địa hình sông ngòi chảy qua.
	B.
	hướng dòng chảy.

	C.
	độ dài của các con sông.
	D.
	chế độ mưa theo mùa.

	C©u 20 : 
	Ý nào sau đây không phải là thuận lợi của khu vực đồng bằng ở nước ta ? 

	A.
	Cung cấp các nguồn lợi khác về thủy sản, lâm sản, khoáng sản.

	B.
	Điều kiện đề tập trung các khu công nghiệp, thành phố.

	C.
	Cơ sở để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa cây trồng.

	D.
	Địa bàn thuận lợi phát triển cây công nghiệp dài ngày.

	C©u 21 : 
	Ngành chăn nuôi bò sữa nước ta phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn, do 

	A.
	có nguồn thức ăn phong phú.
	B.
	có cơ sở hạ tầng thuận lợi.

	C.
	nhu cầu tiêu thụ lớn.
	D.
	có truyền thống chăn nuôi.

	C©u 22 : 
	Địa hình miển Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm là

	A.
	nhiều dãy núi song song, so le nhau.
	B.
	cao, đồ sộ  nhất nước ta.

	C.
	gồm các khối núi cổ, cao nguyên ba dan.
	D.
	đồi núi thấp chiếm ưu thế.

	C©u 23 : 
	Những năm gần đây ngành hàng không nước ta có những bước tiến nhanh, vì

	A.
	có phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

	B.
	đội ngũ lao động của ngành được đào tạo chuyên nghiệp.

	C.
	thu hút được vốn đầu tư nước ngoài.

	D.
	cơ sở vật chất nhanh chóng được hiện đại hóa.

	C©u 24 : 
	Đặc điểm đặc trưng nhất của nền nông nghiệp nước ta là 

	A.
	Có sản phẩm nông nghiệp đa dạng.
	B.
	Nền nông nghiệp nhiệt đới.

	C.
	Nền nông nghiệp thâm canh cao.
	D.
	Đang được hiện đại hóa và cơ giới hóa.

	C©u 25 : 
	Ở đồng bằng sông Cửu Long, về mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bằng bị nhiễm mặn là do

	A.
	Địa hình thấp và bằng phẳng.
	B.
	Biển bao bọc ba mặt đồng bằng.

	C.
	Có nhiều vùng trũng rộng lớn.  
	D.
	Có mạng lưới kênh rạch chằng chịt.

	C©u 26 : 
	Nhân tố quan trọng nhất để đảm bảo cho sự phát triển ổn định cây công nghiệp ở nước ta là

	A.
	Kinh nghiệm sản xuất của người lao động.
	B.
	Phát triển công nghiệp chế biến.

	C.
	Thị trường tiêu thụ sản phẩm.
	D.
	Điều kiện tự nhiên thuận lợi.

	C©u 27: 
	Đặc điểm của khí hậu nước ta là 

	A.
	Nhiệt đới ẩm gió mùa.
	B.
	Nhiệt đới gió mùa.

	C.
	Cận xích đạo gió mùa.
	D.
	Cận nhiệt đới gió mùa.

	C©u 28 : 
	Thành phần đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta hiện nay là 

	A.
	Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
	B.
	Kinh tế Nhà nước.

	C.
	Kinh tế ngoài Nhà nước.
	D.
	Kinh tế tư nhân.

	C©u 29 : 
	Bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

	A.
	công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.

	B.
	công nghệ hóa học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.

	C.
	công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng, công nghệ vật liệu.

	D.
	công nghệ điện tử, công nghệ tin học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin.

	C©u 30: 
	Sau Đổi mới, hoạt động buôn bán ở nước ta ngày càng mở rộng theo hướng

	A.
	chú trọng vào thị trường truyền thống.
	B.
	tập trung vào thị trường khu vực Đông Nam Á.

	C.
	đa dạng hóa, đa phương hóa.
	D.
	mở rộng vào các thị trường mới.

	C©u 31 : 
	Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả

	A.
	thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu
	B.
	đẩy mạnh đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế

	C.
	thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nước
	D.
	làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nước

	C©u 32 : 
	Vùng núi Trường Sơn Bắc gồm các dãy núi song song, so le nhau theo hướng tây bắc – đông nam, có địa hình

	A.
	cao và hẹp ngang, ở giữa nâng cao nhất.
	B.
	thấp và hẹp ngang, được nâng cao ở hai đầu.

	C.
	thấp và hẹp ngang, ở giữa nâng cao nhất.
	D.
	thấp và hẹp ngang, độ cao đều nhau.

	C©u 33 : 
	Chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta với thế mạnh quan trọng nhất là 

	A.
	cơ sở vật chất kĩ thuật tiên tiến.
	B.
	nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.

	C.
	có lịch sử lâu đời.
	D.
	nguồn lao động có trình độ cao.

	C©u 34 : 
	Cho biểu đồ :

[image: image2.emf]1451.3

1633.6

1821

2046.5

778.1

861.5

846

727.2

0

500

1000

1500

2000

2500

2000200520072012

Cây công nghiệp lâu năm

Năm

Nghìn ha

Cây công nghiệp hàng năm

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHI ỆP LÂU NĂM VÀHẰNG NĂM

CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 -2012


Nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi diện tích cây công nghiệp lâu năm và hằng năm của nước ta ?

	A.
	Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng chậm hơn cây công nghiệp hàng năm.

	B.
	Diện tích cây công nghiệp lâu năm và hằng năm không biến động.

	C.
	Diện tích cây công nghiệp hằng năm và lâu năm tăng liên tục qua các năm.

	D.
	Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng đều hơn cây công nghiệp hằng năm.

	C©u 35 : 
	Tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến của nước ta trong những năm qua tăng vì

	A.
	đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội.
	B.
	có nguồn nguyên liệu dồi dào.

	C.
	đây là ngành công nghiệp trọng điểm.
	D.
	thích nghi với tình hình mới và hội nhập.

	C©u 36 : 
	Cho biểu đồ: 
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CƠ CẤU DÂN SỐTHEO NHÓM TUỔI CỦA NƯỚC TA


Nhận xét nào sau đây đúng nhất với sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta năm 2000 và 2009 ?

	A.
	Tỉ trọng dân số nhóm tuổi từ 0 đến 14 giảm, nhóm từ 15 đến 59 và từ 60 tuổi trở lên tăng.

	B.
	Dân số nhóm tuổi từ 15 đến 59 lớn nhất, nhóm tuổi từ 60 tuổi trở lên nhỏ nhất.

	C.
	Tỉ trọng dân số nhóm tuổi từ 15 đến 59 lớn nhất, nhóm tuổi từ 60 tuổi trở lên nhỏ nhất.

	D.
	Dân số nhóm tuổi từ 0 đến 14 giảm, nhóm từ 15 đến 59 và từ 60 tuổi trở lên tăng.

	Câu 37: 
	Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THUỶ SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2015

Năm 

2005

2007

2010

2015

Sản lượng (nghìn tấn)
3 465.9

4 197.8

5 157.6

6 549.7

- Đánh bắt

1 987.9

2 074.5

2 450.8

3 036.4

- Nuôi trồng

1 478.0

2 123.3

2 706.8

3 513.3

Gía trị sản xuất 

(tỉ đồng, so sánh 1994)
37 784

47 014

56 966

194 400







(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, 2016)
Để thể hiện sự kết hợp sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản ở nước ta giai đoạn 2005 – 2015, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất ?

	A.
	Biểu đồ cột.
	B.
	Biểu đồ miền.
	C.
	Biểu đồ đường.     
	D.
	Biểu đồ kết hợp.

	C©u 38: 
	Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH RỪNG QUA CÁC NĂM CỦA NƯỚC TA






(Đơn vị: Triệu ha)
Năm

Tổng diện tích rừng

Chia ra

Diện tích rừng tự nhiên

Diện tích rừng trồng

1943

14.3

14.3

0.0

1983

7.2

6.8

0.4

2012

13.8

10.4

3.4




(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, 2015)

Nhận định đúng nhất về sự biến động diện tích rừng nước ta là :

	A.
	Diện tích và chất lượng rừng có tăng nhưng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

	B.
	Diện tích rừng tự nhiên tăng nhanh hơn diện tích rừng trồng.

	C.
	Tổng diện tích rừng đã được khôi phục hoàn toàn.

	D.
	Diện tích rừng trồng tăng nhanh nên diện tích và chất lượng rừng được phục hồi.

	C©u 39 : 
	Thảm thực vật rừng nước ta đa dạng về kiểu hệ sinh thái là do

	A.
	có sự phong phú, đa dạng của các nhóm đất.

	B.
	khí hậu, địa hình phân hóa, đất đai đa dạng.

	C.
	địa hình đồi núi chiếm ưu thế, có sự phân hóa đa dạng.

	D.
	vị trí nằm trên đường giao thoa của các luồng di cư sinh vật.

	C©u 40 : 
	Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ lệ lao động thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn khá cao là do

	A.
	thu nhập của người nông dân thấp, chất lượng cuộc sống chưa cao.

	B.
	ngành công nghiệp, dịch vụ còn kém phát triển.

	C.
	tính chất mùa vụ của sản xuất nông nghiệp, nghề phụ kém phát triển.

	D.
	cơ sở hạ tầng giao thông vận tải kém phát triển.
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